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ẢNH HƯỞNG CỦA VI SINH VẬT NỘI SINH  

CÂY THÔNG NHỰA (Pinus merkusii) ĐẾN MỘT SỐ TẬP TÍNH  

CỦA SÂU RÓM THÔNG (Dendrolimus punctatus) 

Đào Ngọc Quang, Đặng Như Quỳnh 

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
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Effects of microorganisms in Pinus merkusii on the behaviour of 

Dendrolimus punctatus 

From 45 samples of Pinus merkusii needle (30 plants resistant and 15 plants 

susceptible to Dendrolimus punctatus), isolated 15 endophytic fungi strains 

and 19 endophytic bacteria strains. There are clear differences in the 

composition and density of endophytic microorganisms between resistant 

and susceptible host plants. In resistant plants, more diverse endophytic 

microorganisms composition, with 8 endophytic fungi and 13 endophytic 

bacteria strains appear only in the resistant plants, only 3 endophytic fungi 

and 3 endophytic bacteria strains appear only in the susceptible plants, the 

remaining 4 endophytic fungi and 3 endophytic bacteria strains appear in 

both host plants. Moreover, the density of endophytic bacteria in resistant 

plants is much higher than in susceptible plants (highest and lowest density 

of endophytic bacteria in resistant plants is 8.6  10
8
 CFU/g and 3.7  10

5
 

CFU/g, respectively; whereas in susceptible plants the highest density is 

only 1.3  10
5
 CFU/g). Results about rearing the D. punctatus by P. 

merkusii needle were sprayed with a solution containing endophytic 

microorganism strains (NT1, NT7, KT1, KT8, KT10, KT12) isolated from 

the resistant plants showed that these strains may increase resistance in P. 

merkusii to D. punctatus through activity produces toxic chemical 

ingredients for or repel or prevent the attack of D. punctatus. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

           ọ    ố                       

                                   ứ       

   ể                                         

                       ể    ọ          

  ố               Pinus merkussi        

               Dendrolimus punctatus     

            ứ                           ằ  

                                    ă    ă   

                                         

 ị                   ễ         ứ           

 ă          ù                ị  ị          

                 ị     ă                 

           ị                      ọ        

          Q                                

           ị                                  

                                   í         
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 ứ   ã    ể    ọ        0      ể       
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     A     H                            

                                            

     200 -  00                           

                ã      ị         í         

                           ể            

        í              í       í         

                              ể             

                                  ứ  ă  

                                 í     ù  
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                                       ọ   

                                       ứ  

                                      ă       
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                        ờ              ồ   
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 ị   í                         ắ            
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                                     ể     
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                 ờ    P           w       7; 
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                            ể                  
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      í     í                                 

 ố  ị        ừ         í      z et al., 
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          ể                      ể       

(Benhamou et al.,    6      í     í      

  ố     ị            ồ    ố                  

              ố                     

(Hallmann et al., 1997). 

N             ứ   ã         ằ                

             ă     ể                          

              z    M   e        6; D  jff et al., 

   7;                  G              

   7           ù    Aze e   et al., 2000      

             ù    H        et al., 1997, 

                  ố    ờ                  ể 

          ố                               

                                              

     w       7                   ă    ă   

                      e          w           

Để             í                           

           ể                    ể    ọ   

                                             

       0      ể                              

  ể                             ể       í   
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phân lập nấm nội sinh 

                                í      

      ỗ        ọ                   ẹ    

  ỏe              ị                      ù   

    ặ                 e        M   e    

       e    200                         ồ  

70
o
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                      ị                 2 
o
C 

             2 - 3 n     ể                  

   ể   ọ              ờ             ã  ọ  

                                        ồ   

          ứ  PDA   ặ                       

                              

2.2. Phân lập khuẩn nội sinh 

Mỗ                                    ù   

 ằ    ồ  7 
o
                               

     è   ồ           ắ                   ắ  

            ố               ứ          

   ờ   P                 ố        ố   

        ằ          ắ             2    ờ   

         2 
o
C. 

P                   e                    ã   

         O        J  e          Dù      e  

         ị   P                          0
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        ố            ứ                 0
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), 

               ã        ồ       0
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, 10
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             2 
o
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     ồ     e                         
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                            ồ        ứ      
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                         ỗ            2     
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                                     í     ể     

       ọ     0 O                        
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2.3. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của 

VSVNS đến tập tính của sâu trưởng thành 

và sâu non mới nở 

      ọ       ố                        

                                             

                                           

             ờ   PD  ỏ         7        

28
o
           ọ       ị                     

                                            

     ị                                     

                             ắ            

      ị         7           7                

                                ằ       

      ị                           M    ố  

  ứ            ã       ể            ứ    í 

              ể                

Bảng 1.                    ứ    í        

STT Ký hiệu công thức Ký hiệu chủng 

1 CT1 Dịch nuôi cấy chủng NT1 

2 CT2 Dịch nuôi cấy chủng NT6 

3 CT3 Dịch nuôi cấy chủng NT7 

4 CT4 Dịch nuôi cấy chủng NT15 

5 CT5 Dịch nuôi cấy chủng KT2 

6 CT6 Dịch nuôi cấy chủng KT8 

7 CT7 Dịch nuôi cấy chủng KT10 

8 CT8 Dịch nuôi cấy chủng KT12 

9 CT9 Dịch nuôi cấy chủng KT19 

10 CT10 ĐC (nước) 
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M                             ứ             

 ã                     ị                 

      ặ         ù      ồ          ặ     ỗ  

 ồ    0  ặ               e                 ẻ 

  ứ                                           

  í              ặ             

                             ặ         ù   

   ồ              ỗ       0   ứ      e       ỷ 

     ứ              í                      

        ờ       2    ờ    í              ặ  

           

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành ph n nấm nội sinh 

D        ặ    ể               ố      ọ     

          ắ                                    

   ờ   PDA,  ừ                              

   ị    ể          ứ         H         A  

   H                   0                

                                          

                           ừ         

                                          

                                           

  ể             2  

Bảng 2.                                                            

Đ   
 i   

Chủng 

Ký  
hiệu c   

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 NT11 NT12 NT13 NT14 NT15 

Thanh 

Hóa 

TH001                

TH002                

TH003 √  √ √            

TH004  √ √  √           

TH005                

THĐC1      √          

THĐC2     √           

THĐC3   √  √          √ 

THĐC4                

THĐC5      √          

Nghệ 

An 

NA001                

NA002         √       

NA003         √       

NA004    √    √        

NA005       √         

NA006  √     √         

NA007                

NA008   √             

NA009   √    √ √        

NA010   √    √ √        

NAĐC1                

NAĐC2        √        

NAĐC3          √      

NAĐC4         √       

NAĐC5   √  √   √ √      √ 

Hà HT001                
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Đ   
 i   

Chủng 

Ký  
hiệu c   

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 NT11 NT12 NT13 NT14 NT15 

Tĩnh HT002   √ √   √         

HT003 √  √             

HT004 √               

HT005                

HT006                

HT007   √             

HT008             √   

HT009 √          √     

HT010       √         

HT011   √    √         

HT012       √     √  √  

HT013            √    

HT014            √    

HT015                

HTĐC1               √ 

HTĐC2      √         √ 

HTĐC3                

HTĐC4                

HTĐC5     √           

Tổng 4 2 11 3 5 3 8 5 4 1 1 3 1 1 4 

Tần suất xuất hiện  

ở cây kháng 
4/30 2/30 9/30 3/30 1/30  8/30 3/30 2/30  1/30 3/30 1/30 1/30  

Tần suất xuất hiện  

ở cây mẫn cảm 
  2/15  4/15 3/15  2/15 2/15 1/15     4/15 

 

 ổ                                        

                                        

           2                           

                                            

                            2         7  

         2          ặ                 6  

   0                           ố          

 ặ       2                                

Đồ     ờ                                   

                                          

  7                                          

                                            

   ;                                         

                                    ặ       

                0   

Đặ    ể                                    
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Bảng 3. Đặ    ể                                                   

STT 
Ký hiệu 
chủng 

Đặc  i   

1 NT1 Hệ sợi nấm màu trắng, mọc bông xốp trên môi trường, sợi nấm dài mọc phân tầng. 

2 NT2 Hệ sợi nấm màu trắng ngà, sợi mọc đều, bông trên môi trường. 

3 NT3 Sợi nấm màu nâu đen, mọc bông mịn đều trên môi trường. 

4 NT4 
Sợi nấm ban đầu màu trắng sau chuyển sang màu nâu sáng, mọc bông xốp đồng tâm trên môi 
trường, hệ sợi dày. 

5 NT5 Sợi nấm màu trắng mọc đồng tâm, sợi ngắn mọc mịn, phía rìa sợi mỏng trong. 

6 NT6 Sợi nấm màu trắng đục, ngắn, mọc trên và trong môi trường, sợi mọc rất chậm. 

7 NT7 Sợi nấm màu trắng hơi hồng, mọc bông trên môi trường. 

8 NT8 Sợi nấm màu trắng mịn, bông, mọc dày trên môi trường. 

9 NT9 Sợi nấm màu nâu đỏ, sợi mọc bông mịn và mọc khá nhanh trên môi trường dinh dưỡng. 

10 NT10 
Sợi nấm màu cam nhạt, mỏng, rìa sợi nấm thường trong suốt sau đó chuyển sang màu cam 
nhạt, hệ sợi mọc chậm trên trôi trường. 

11 NT11 Màu trắng, mọc dày, bông và rất mịn. 

12 NT12 
Sợi nấm ban đầu màu trắng sau chuyển sang màu vàng cam, mọc bông xốp và đồng tâm trên 
môi trường. 

13 NT13 Sợi nấm màu vàng cam, viền trắng, sợi ngắn mọc chậm trên môi trường. 

14 NT14 Sợi nấm màu trắng ngà, sợi ngắn, mọc sát môi trường, sợi không bông. 

15 NT15 Hệ sợi màu trắng, mọc nhanh, bông xốp trên môi trường. 

 

3.2. Thành ph n khuẩn nội sinh 

D        ặ    ể                        ờ   

                  ắ    é                  

 ọ                               í     ể      

     ổ    ố                                

 ị    ể          ứ                          

                        ừ                   

                                               

                                   ể        

        

Bảng 4.                                                              

Đ   
 i   

Chủng 

Ký 
hiệu c   

KT 

1 

KT 

2 

KT 

3 

KT 

4 

KT 

5 

KT 

6 

KT 

7 

KT 

8 

KT 

9 

KT 

10 

KT 

11 

KT 

12 

KT 

13 

KT 

14 

KT 

15 

KT 

16 

KT 

17 

KT 

18 

KT 

19 

Thanh 
Hóa 

TH001                                      

TH002                                

TH003                    

TH004                    

TH005                    

THĐC1                    

THĐC2                    

THĐC3                    

THĐC4                    

THĐC5                    
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Đ   
 i   

Chủng 

Ký 
hiệu c   

KT 

1 

KT 

2 

KT 

3 

KT 

4 

KT 

5 

KT 

6 

KT 

7 

KT 

8 

KT 

9 

KT 

10 

KT 

11 

KT 

12 

KT 

13 

KT 

14 

KT 

15 

KT 

16 

KT 

17 

KT 

18 

KT 

19 

Nghệ 
An 

NA001                    

NA002                    

NA003                    

NA004                    

NA005                    

NA006                    

NA007                    

NA008                    

NA009                    

NA010                    

NAĐC1                   √ 

NAĐC2                    

NAĐC3                    

NAĐC4                    

NAĐC5                    

Hà 
Tĩnh 

HT001                    

HT002                    

HT003                    

HT004                    

HT005            √        

HT006                    

HT007                    

HT008                    

HT009                    

HT010                    

HT011                    

HT012                    

HT013                    

HT014                    

HT015                    

HTĐC1                    

HTĐC2                    

HTĐC3                    

HTĐC4                    

HTĐC5                    

Tổng 8 5 7 3 2 3 1 4 3 4 1 5 3 2 1 2 1 1 3 

Tần suất xuất hiện 
ở cây kháng 

6/30 5/30 6/30 3/30 2/30 3/30 1/30 4/30 2/30 4/30  5/30 3/30 2/30  2/30 1/30 1/30  

Tần suất xuất hiện 
ở cây mẫn cảm 

2/15  1/15      1/15  1/15    1/15    3/15 

Bào tử tổng số 

(CFU/gam) 

2,3 

x10
8 

3,9 

x10
8
 

8,7 

x10
6
 

2,6 

x10
7
 

2,6 

x10
7
 

1,5 

x10
8
 

2,6 

x10
7
 

2,1 

x10
8
 

3,2 

x10
7
 

1,8 
x10

8
 

1,3 
x10

5
 

4,8 
x10

7
 

1,0 
x10

6
 

3,7 
x10

5 
8,5 

x10
4
 

8,5 
x10

7
 

8,6 
x10

8
 

2,8 
x10

8
 

4,3 
x10

4
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 ổ                                          

                                        

                                       

                                         

                       2              6  

KT7, KT8, KT10, KT12, KT13, KT14, KT16, 

   7       ;                                

                          ;            

               2                           

Đồ     ờ                                   

                                       2  

KT8     0       2                         

                                           

                             M         

                                       

                                        

                                        

KT17 (8,6  10
8
  FU/                   

              7  10
5
 CFU/gam), trong khi 

                                          

        10
5
 CFU/ga                      

        10
4
 CFU/gam (KT19). 

Đặ    ể                                  

   ờ                                    

        

Bảng 5. Đặ    ể                              

STT Ký hiệu chủng Đặc  i   

1 KT1 Màu nâu, bề mặt nổi, mép khuẩn lạc phân thùy. 

2 KT2 Màu hồng nhạt, bề mặt phẳng, mép khuẩn lạc gợn sóng. 

3 KT3 Màu vàng nhạt, bề mặt nổi, mép khuẩn lạc hơi gợn sóng. 

4 KT4 Màu trắng đục, bề mặt nổi nhẵn, mép khuẩn lạc trơn láng. 

5 KT5 Màu vàng nhạt, bề mặt nhô cao, bóng, mép khuẩn lạc trơn láng. 

6 KT6 Màu trắng đục, bề mặt nhẵn, mép khuẩn lạc phân thùy có nhiều sợi nhỏ. 

7 KT7 Màu xanh ánh kim, bề mặt nhô cao, mép trơn láng. 

8 KT8 Màu vàng mỡ gà, bề mặt phẳng nhẵn, mép trơn láng. 

9 KT9 Màu trắng, bề mặt phẳng, mép nhiều sợi nhỏ. 

10 KT10 Màu vàng nhạt, bề mặt lồi, mép khuẩn lạc trơn láng. 

11 KT11 Khuẩn lạc màu trắng đục bề mặt nhăn, mỏng. 

12 KT12 Màu vàng đậm, bề mặt nhô cao, khuẩn lạc mọc chậm. 

13 KT13 Màu nâu đỏ bề mặt lõm giữa, khuẩn lạc mọc rất chậm, mép khuẩn lạc trơn láng. 

14 KT14 Mầu nâu, bề mặt lõm giữa, mép răng cưa. 

15 KT15 Khuẩn lạc màu trắng đục, bề mặt mỏng, nhăn, mép khuẩn lạc gợn sóng. 

16 KT16 Màu vàng, bề mặt nhô cao, mép phân thùy. 

17 KT17 Màu nâu đỏ nhạt, bề mặt phẳng, mép khuẩn lạc gợn sóng. 

18 KT18 Màu trắng đục, bề mặt nhăn, lõm giữa, mép phân thùy có nhiều sợi nhỏ. 

19 KT19 Màu trắng hơi vàng, bề mặt nhẵn, khuẩn lạc đặc, mép trơn láng. 

 

                             0           

                                          

                ứ                         

                                          ố 
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NT1 (4/30), NT2 (2/30), NT4 (3/30), NT7 

(8/30), NT11 (1/30), NT12 (2/30), NT13 

  / 0          / 0       2   / 0       

(3/30), KT5 (2/30), KT6 (3/30), KT7 (1/30), 

KT8 (4/30), KT10 (4/30), KT12 (5/30), KT13 

(3/30), KT14 (2/30), KT16 (2/30), KT17 

  / 0          / 0 ;                        

                                   6   /     

NT10 (1/15), NT15 (4/15), KT11 (1/15), KT15 

  /            /   ;                        

                                          

                                               

KT17 (8,6  10
8
  FU/                         

KT14 (3,7  10
5
  FU/                        

                                            

KT11 (1,3  10
5
  FU/                     

                 10
4
 CFU/gam). 

3.3. Ảnh hưởng của VSVNS đến tập tính 

của sâu trưởng thành và sâu non mới nở 

3.3.1. Đánh giá ảnh hưởng của VSVNS đến 

tập tính của sâu trưởng thành 

  e                 ẻ   ứ                  

                              ằ           ố 

                  ã                         

      ị     ứ                               

      ừ                         7       

        0     2                   ẻ   ứ    

                                          

 ị     ứ                                    

 ừ                      6              

  ặ             ố    ứ     ặ            ồ   

      ể  ẻ   ứ                            ị   

  ứ                       ã               

    ẻ   ứ                                    

       ã                                   

      ị     ứ                               

      ừ                         7       

        0     2                         

                             ồ    ứ  ă  

  ặ     ồ    ứ  ă          í                  

               ẻ   ứ            

3.3.2. Đánh giá ảnh hưởng của VSVNS đến 

tập tính của sâu non mới nở 

Q           e                ỷ      ứ         

                         6             ứ      

                                   ị     ứ  

                                   ừ       

                  7            KT10, 

   2        ờ             ắ                  

          ồ    ứ  ă    í        ằ           

    ể                           ị     ứ  

                                   ừ       

               6                  ố  

  ứ                                      

 ă          ể   ể        ồ    ứ  ă     

       ồ                 6    

Bảng 6. Ả                            í                      

STT Công thức 
Số trứng thả 

(quả) 
Số trứng nở 

(con) 

Số s u sống 
s u 4 giờ 

(con) 

Số s u sống 
sau 8 giờ 

(con) 

Số s u sống 
sau 24 giờ 

(con) 

1 CT1 (Dịch nuôi cấy chủng NT1) 50 45,00 23,33 11,67 6,00 

2 CT2 (Dịch nuôi cấy chủng NT6) 50 40,00 65,00 74,67 78,00 

3 CT3 (Dịch nuôi cấy chủng NT7) 50 43,33 21,00 7,00 3,67 

4 CT4 (Dịch nuôi cấy chủng NT15) 50 35,67 49,33 65,00 67,33 

5 CT5 (Dịch nuôi cấy chủng KT2) 50 37,00 17,33 14,67 5,67 

6 CT6 (Dịch nuôi cấy chủng KT8) 50 48,33 25,00 7,67 3,67 

7 CT7 (Dịch nuôi cấy chủng KT10) 50 45,00 20,00 12,33 7,33 

8 CT8 (Dịch nuôi cấy chủng KT12) 50 44,67 20,67 15,33 7,33 

9 CT9 (Dịch nuôi cấy chủng KT19) 50 47,33 67,33 72,00 80,33 

10 CT10 (Đối chứng - nước) 50 45,33 55,33 64,00 74,33 
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